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Đợt thi ngày: 09/01/2011 tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Ngành: Quản lý đất đai

Stt SBD Hoï vaø teân Moân 1 Moân 2 Toång ñieåm  Ghi chuùNgaøy sinh
LT-QL138  Trần Thị Cẩm  An 6.5 4.9 11.41 250186
LT-QL139  Trịnh Hồ Quốc  Anh 7.5 7 14.52 150986
LT-QL140  Lê  Bảy 9 5.3 14.33 010888
LT-QL141  Nguyễn Thái Thị Long  Bình 5.5 5.3 10.84 280287
LT-QL142  Trần Ngọc  Cầu 8.5 6.2 14.75 290789
LT-QL143  Nguyễn Thị  Châm 6 5.3 11.36 251088
LT-QL144  Lê Thị Lan  Chi 8.5 5.4 13.97 160788
LT-QL145  Nguyễn Thị Kim  Chi 9.5 6.2 15.78 170488
LT-QL146  Phan Thị  Chung 7.5 6.8 14.39 200988
LT-QL147  Đỗ Công  Danh 6.5 6 12.510 290187
LT-QL148  Trần Thị Ngọc  Diễm 5.5 5.7 11.211 211087
LT-QL149  Lý Bích  Diệp 9 8.1 17.112 040587
LT-QL150  Cấn Kim  Dũng 9.5 8.1 17.613 051089
LT-QL151  Lưu Đình  Dũng 8 6.8 14.814 160685
LT-QL152  Nguyễn Mậu  Dương 8.5 6.7 15.215 080382
LT-QL153  Lê Hoàng  Duy 8.5 5 13.516 050286
LT-QL154  Trần Trang Tuấn  Duy 9.5 7.3 16.817 140983
LT-QL155  Võ Tấn  Đạt 9 7.2 16.218 121187
LT-QL156  Trịnh Hương  Giang 5 5.7 10.719 080388
LT-QL157  Đỗ Thị  Hà 8 7 1520 020888
LT-QL158  Hoàng Việt  Hà 9.5 6.2 15.721 151288
LT-QL159  Đặng Đức  Hạnh 8 7.3 15.322 060989
LT-QL160  Huỳnh Thị Thúy  Hằng 8 6.9 14.923 151287
LT-QL161  Nguyễn Lệ  Hằng 4.5 5.1 9.624 281187
LT-QL162  Phan Thị Thúy  Hằng 4 5.8 9.825 200288
LT-QL163  Hồ Thị Ngọc  Hiền 5 6.7 11.726 241188
LT-QL164  Nguyễn Thị  Hiền 7 6.9 13.927 300389
LT-QL165  Nguyễn Thị  Hiền 7 6.8 13.828 220589
LT-QL166  Lê Hồng  Hiển 8.5 5.8 14.329 051083
LT-QL167  Lý Xuân  Hiếu 3 3.9 6.930 100689
LT-QL168  Tạ Thị  Hoa 5.5 5.8 11.331 240486
LT-QL170  Dương Văn  Hòa 5.5 6.1 11.632 200885
LT-QL171  Võ An  Hòa 6 7 1333 051287
LT-QL172  Lê Hữu Anh  Hoàng 3 6.4 9.434 241286
LT-QL173  Nguyễn Minh  Học 6 6.3 12.335 240488
LT-QL174  Lê Thị  Hồng 7.5 5.4 12.936 140286
LT-QL175  Phạm Thị Kim  Hồng 7.5 6.3 13.837 151288
LT-QL176  Lâm Phước  Hùng 8.5 7 15.538 021188

Trang 1/3
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Stt SBD Hoï vaø teân Moân 1 Moân 2 Toång ñieåm  Ghi chuùNgaøy sinh
LT-QL177  Nguyễn Đình  Hùng 2 5.9 7.939 270186
LT-QL178  Nguyễn Phan  Huy 3.5 5.8 9.340 140385
LT-QL179  Võ Thị Ngọc  Huyên 5 5.4 10.441 010786
LT-QL180  Lê Thúy  Huỳnh 2.5 5.7 8.242 130288
LT-QL181  Nguyễn Thị Mỹ  Hương 7.5 5.7 13.243 011088
LT-QL182  Nguyễn Quốc  Khánh 5 6.9 11.944 010186
LT-QL183  Nguyễn Tiến  Khánh 9 8 1745 081183
LT-QL184  Nguyễn Tuấn  Kiệt 6.5 6.6 13.146 160686
LT-QL185  Lê Khánh  Lam 9.5 6.8 16.347 130283
LT-QL186  Nguyễn Thái  Lâm 9 6.8 15.848 121086
LT-QL187  Nguyễn Xuân  Lâm 9 5.9 14.949 030287
LT-QL188  Trần Văn  Lâm 7 5.4 12.450 011188
LT-QL189  Cao Nguyễn Thị Thủy  Linh 8.5 7.9 16.451 120189
LT-QL190  Nguyễn Thị  Lĩnh 9 7.2 16.252 100187
LT-QL191  Phạm Thanh  Long 9 7.1 16.153 200986
LT-QL192  Phan Thành  Luân 8.5 6.8 15.354 011287
LT-QL193  Lê Thị  Luận 9 6.7 15.755 020688
LT-QL195  Đoàn Thị Yến  Ly 7.5 8.4 15.956 020984
LT-QL196  Nguyễn Hoàng Phượn  Ly 8 7 1557 260488
LT-QL197  Lê Thị Chúc  Mai 8.5 6.2 14.758 060787
LT-QL198  Nguyễn Thị Quỳnh  Mai 8 5.7 13.759 010986
LT-QL199  Ngô Vĩnh  Minh 9 6.8 15.860 260288
LT-QL200  Đỗ Thị Thu  Nga 5 5.4 10.461 240887
LT-QL201  Phan Thị Thúy  Nga 10 3.9 13.962 291087
LT-QL202  Đỗ Thị Lê  Ngân 9.5 7.1 16.663 140287
LT-QL203  Nguyễn Thị Thu  Ngân 10 6.4 16.464 040687
LT-QL204  Võ Thị Tuyết  Ngân 9.5 7 16.565 221188
LT-QL205  Đỗ Quý  Nghĩa 5.5 5 10.566 100485
LT-QL206  Lê Hồng  Nguyên 7 7.2 14.267 250184
LT-QL207  Nguyễn Thị Thanh  Nhân 5 5.1 10.168 200386
LT-QL208  Bùi Thị Mỹ  Nhung 10 7.7 17.769 050288
LT-QL209  Hồ Thị Mỹ  Nhung 7.5 5.9 13.470 140887
LT-QL210  Phan Thị Hồng  Nhung 4 6 1071 250488
LT-QL211  Võ Thị Cẩm  Nhung 9 6.6 15.672 190788
LT-QL212  Phạm Thị Kim  Oanh 5.5 6.8 12.373 190488
LT-QL213  Trần Thị Kim  Phúc 8.5 5.9 14.474 150488
LT-QL214  Nguyễn Anh  Phương 9 7.9 16.975 100588
LT-QL215  Nguyễn Đăng  Phương 5.5 6.6 12.176 200286
LT-QL216  Phùng Văn  Phương 9.5 6.2 15.777 271187
LT-QL217  Trần Thị Lan  Phương 9 6.6 15.678 020581
LT-QL218  Nguyễn Hoàng  Quân 8.5 6.1 14.679 250887
LT-QL219  Nguyễn Ngọc  Quân 7.5 7.1 14.680 050188
LT-QL220  Chung Bảo  Quốc 9 6.3 15.381 240487
LT-QL221  Nguyễn Thị  Quyên 9.5 6.6 16.182 010688
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LT-QL222  Hoàng Thị  Quỳnh 7.5 5.6 13.183 300888
LT-QL223  Trần Văn  Tâm 5.5 6.3 11.884 261285
LT-QL224  Nguyễn Hoàng  Tân 9 6.9 15.985 221085
LT-QL225  Nguyễn Văn  Tân 5.5 5.3 10.886 120886
LT-QL226  Phạm Lộc  Tấn 9 7.5 16.587 151287
LT-QL227  Lương Văn  Thạch 4.5 5.8 10.388 150487
LT-QL228  Lê Thị Ngọc  Thảo 9.5 6.7 16.289 210787
LT-QL229  Trịnh Phương  Thảo 9.5 6.2 15.790 130288
LT-QL230  Vương Thị Phương  Thảo 8 6.3 14.391 211289
LT-QL231  Võ Thị  Thọ 8.5 6.1 14.692 180589
LT-QL232  Hồng Thanh  Thúy 7 6.1 13.193 231188
LT-QL233  Nguyễn Thị Thanh  Thủy 8.5 5.7 14.294 061188
LT-QL234  Huỳnh Thị Liên  Thư 9 7 1695 190387
LT-QL235  Đỗ Thị  Thương 9 6.3 15.396 270787
LT-QL236  Phan Văn  Tiệp 7 6.8 13.897 230887
LT-QL237  Bùi Thị  Trang 8.5 5.8 14.398 250587
LT-QL238  Nguyễn Thị Minh  Trang 1 5.8 6.899 151087
LT-QL239  Nguyễn Thị Thùy  Trang 9.5 5.1 14.6100 250688
LT-QL240  Võ Thị Minh  Trang 8.5 5.1 13.6101 221288
LT-QL241  Nguyễn Cao Thị  Trí 4.5 7.3 11.8102 160884
LT-QL243  Nguyễn Thanh  Thức 8 7.8 15.8103 150587
LT-QL244  Nguyễn Thanh  Trúc 3 6.1 9.1104 130786
LT-QL245  Dương Thị Ngọc  Tú 9.5 6.9 16.4105 251187
LT-QL246  Huỳnh Ngọc  Tú 9.5 6.4 15.9106 220286
LT-QL247  Nguyễn Thanh  Tuấn 8 7.3 15.3107 110884
LT-QL248  Phạm Lê Bích  Tuyền 7.5 6.1 13.6108 031187
LT-QL249  Huỳnh Thanh  Tuyển 9 7.2 16.2109 000087
LT-QL250  Phạm Thị Thanh  Tuyết 7.5 6.6 14.1110 060287
LT-QL251  Nguyễn Thanh  Tỷ 8 6.3 14.3111 000088
LT-QL252  Uông Thị A  Uây 8.5 6.9 15.4112 010188
LT-QL253  Nguyễn Thị Thúy  Vân 9.5 7.4 16.9113 230187
LT-QL254  Nguyễn Thị Thúy  Vân 9 6.9 15.9114 040387
LT-QL255  Bùi Thị Ngọc  Xuân 8.5 7.6 16.1115 111089
LT-QL256  Nguyễn  Xuân 9 6.4 15.4116 010989
LT-QL257  Trần Thị Hồng  Xuyến 10 8.4 18.4117 170289
LT-QL258  Đinh Thị  Yến 7.5 6.2 13.7118 290787
LT-QL259  Trần Thị Kim  Yến 10 6.1 16.1119 240284

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy      thaùng       naêm 2011
CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG TUYEÅN SINH 

HIEÄU TRÖÔÛNG
TS. Trònh Tröôøng Giang
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